
UBND XÃ BA DINH
Phụ lục số 01/TH-CNTT

NGÂN SÁCH DÀNH CHO ĐẦU TƯ, MUA SẮM, THUÊ DỊCH VỤ  CNTT GIAI ĐOẠN 2020-2022 THEO NGUỒN VỐN TẠI UBND XÃ BA DINH

( Kèm theo Báo cáo số:      /BC - UBND ngày    tháng 7 năm 2023 )

ĐVT: triệu đồng

TT Đơn vị đầu tư mua sắm

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Ghi
chi

Kế
hoach
vốn

Giá trị giaỉ ngân
Kế

hoach
vốn

Giá trị giaỉ ngân
Kế

hoach
vốn

Giá trị giaỉ ngân

Tổng
số

Trong đó
Tổng

số

Trong đó
Tổng

số

Trong đó
Phần
mềm

Phần
cứng

CP
khác

Phần
mềm

Phần
cứng

CP
khác

Phần
mềm

Phần
cứng

CP
khác

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20
1 NSTW

2 NSĐP 3.190 3.190 10.202 10.202 22.430 21 1.430
2.1 Thuê bao chữ ký số DVC kho bạc 3.190 3.190 1.430 1.430
2.2 Gia hạn thuê bao phần mềm quản lý tài sản 1.500 1.500 2 2
2.3 Thuê dịch vụ VNPT - Meeting phục vụ hội, họp trực tuyến năm

2021
5.590 5.59

2.4 Thuê dịch vụ VNPT - khai thác biên lai điện tử năm 2021 3.112 3.112
2.5 Gói thầu mua sắm CNTT mới ( Cổng thông tin điện tử ) 19 19
2.6 Ngoài ngân sách NSNN

Tổng cộng: 3.190 3.190 10.202 10.202 22.430 21 1.430
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Phụ lục số 01/TH-CNTT
NGÂN SÁCH DÀNH CHO ĐẦU TƯ, MUA SẮM, THUÊ DỊCH VỤ  CNTT GIAI ĐOẠN 2020-2022 THEO NGUỒN VỐN TẠI UBND XÃ BA DINH

ĐVT: triệu đồng
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UBND XÃ BA DINH Phụ lục 02/TH-CNTT

BIỂU TỔNG HỢP ĐẦU TƯ MUA SẮM, THUÊ DỊCH VỤ CNTT TẠI UBND XÃ BA DINH GIAI ĐOẠN 2020-20222

( Kèm theo Báo cáo số:      /BC - UBND ngày    tháng 7 năm 2023 )
ĐVT: triệu đồng

TT Tên nhiệm vụ Số lượng Tổng mức đầu tư

1 2 3 4

1 Dự án/ gói thầu đầu tư mua sắm CNTT 1 27.702
1.1.1 Dự án đầu tư mới

1.1.2 Dự án đầu tư nâng cấp (nếu có)
1.2 Gói thầu mua sắm CNTT 1 27.702

1.2.1 Gói thầu mua sắm CNTT mới ( Cổng thông tin điện tử ) 1 19
1.2.1.1 Thuê dịch vụ VNPT - Meeting phục vụ hội, họp trực tuyến năm 2021 1 5.590
1.2.1.2 Thuê dịch vụ VNPT - khai thác biên lai điện tử năm 2021 1 3.112
1.2.2 Gói thầu mua sắm CNTT phục vụ nâng cấp (nếu có)
2 Thuê dịch vụ CNTT 8.120
2.1 Thuê bao chữ ký năm 2020 ( Ký số DVC kho bạc ) 1 3.190
2.3 Gia hạn phần mềm quản lý tài sản năm 2021 1 1.5
2.4 Gia hạn thuê bao chữ ký số năm 2021 ( ký số DVC kho bạc ) 1 1.43
2.5 Gia hạn phần mềm quản lý tài sản năm 2022 1 2.00

Tổng cộng: 35.822
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UBND XÃ BA DINH Phụ lục 3/TH-CNTT

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG, HIỆN TRẠNG PHẦN MỀM CNTT
TẠI UBND XÃ BA DINH

( Kèm theo Báo cáo số:      /BC - UBND ngày    tháng 7 năm 2023 )

Hiện trạng ứng dụng phần mềm CNTT

Ghi chú
Tổng số phần mềm

đang quản lý sử
dụng

Trong đó

Phần mềm sử dụng bình
thường

Phần mềm sử dụng hạn
chế

Phần mềm chưa
đưa vào sử dụng

1 2 3 5

4 4
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BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG, HIỆN TRẠNG PHẦN MỀM CNTT
TẠI UBND XÃ BA DINH
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